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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác đón 

tân sinh viên khóa 2024 và các hoạt động khác theo danh mục như sau: 

STT Tên hàng hóa Nhãn hiệu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Bấm kim Plus số 10 Plus Cái 15  

2 Băng keo giấy 2,5F USA Cuộn 10  

3 Bảng tên nhựa cứng đứng 9x14cm   Cái 10  

4 Bảng tên nhựa ngang (90x54mm) Stacom Cái 10  

5 Bìa còng nhẫn Plus A4-3.5cm Plus Cái 10  

6 Bìa còng Plus A4 7cm  - Xanh dương Plus Cái 70  

7 Bìa còng Plus A4 9cm - Xanh dương Plus Cái 30  

8 Bìa lá Plus A4 Plus Cái 20  

9 Bìa lá Plus F4 Plus Cái 100  

10 Bìa lỗ Thiên Long A4 FO - CS02 Thiên Long Xấp 45  

11 Bìa nút F4 VC Cái 45  

12 Bìa phân trang nhựa 10 màu VC Xấp 10  

13 Bút bi TL 027- Xanh Thiên Long Cây 200  

14 Bút bi TL 036- Xanh Thiên Long Cây 60  

15 Bút chì chuốt Staedtler 134 Staedtler Cây 36  

16 Bút chì chuốt Thiên Long GP01 Thiên Long Cây 100  

17 Bút dạ quang HL03 Thiên Long Cây 100  

18 Bút lông dầu TL PM04  Thiên Long Cây 10  

19 Chuốt chì Maped   Maped   Cây 13  

20 Dao rọc giấy trung SDI 0404 SDI Cây 20  



21 Dây Nylon (1kg)   Cuộn 1  

22 Dây rút 8 x300mm   Túi 3 
 

23 Giấy decal đế xanh A4 PC Xấp 2  

24 Giấy lụa hộp Pulppy Pulppy Hộp 6  

25 Giấy note 3 x3 Ageless Xấp 15  

26 
Giấy note 5 màu nhựa Kami A630 –  

5 Màu 
Kami Xấp 15 

 

27 Giấy note Please Sign Pronoti Pronoti Xấp 10  

28 Giấy note trình ký Sign here Post-it 680-9 Xấp 3  

29 Giấy Thái Lan màu A4  Indonesia Ram 20  

30 Gỡ kim UNC UNC Cái 13  

31 Gôm Pentel H.03 Pentel Cục 20  

32 Gôm Pentel H.03 - chính hãng Pentel Cục 35  

33 Hồ khô Thiên Long G014 Thiên Long Thỏi 25  

34 Hộp đựng viết mica Xukiva 179  Xukiva Cái 4  

35 Keo súng nhỏ   Cái 3  

36 Kéo văn phòng Deli 180mm – 6009 Deli Cái 5  

37 Kẹp bướm 15mm Echo Hộp 5  

38 Kẹp bướm 19mm Echo Hộp 5  

39 Kẹp bướm 25mm Echo Hộp 15  

40 Kẹp bướm 32mm Echo Hộp 5  

41 Kẹp bướm 51mm Echo Hộp 5  

42 Kẹp giấy C62 Ageless Hộp 30  

43 Kim bấm Plus số 10 Plus Hộp 60  

44 Ly giấy 220ml  Hunufa Lố 16  

45 Máy bấm lỗ 837 E&lga Cái 1  

46 Móc dán tường VP Vỉ/3 cái 7  

47 Note pronoti 3 x 5 Pronoti Xấp 10  

48 Pin 2A Energizer chính hãng Energizer Viên 30 
 

49 Pin 3A Energizer chính hãng Energizer Viên 50  



50 Standee mica A4 Enter Cái 10  

51 Súng bắn keo nhỏ SK Q102 Cái 1  

52 
Thùng carton  

(kích thước: 60x40x35cm) 
  Cái 5 

 

53 Thước dây   Sợi 2  

54 Thước kẻ dẻo 30cm Thiên Long Cái 5  

55 Xóa kéo Plus WH-105T Plus Cái 25  

 

      Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

-  Yêu cầu: Các Công ty chào giá theo đúng Tên hàng hóa và nhãn hiệu yêu cầu của Trường. 

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ 

Đức, TP.HCM. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

       + Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 16/8/2024. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Lịch 
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